
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 8, ngách 27, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BALAN

0108008251

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BALAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BALAN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BALAN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983546656
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ANH BA

P434 - HH4C Linh 
Đàm, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.000.000.000 50,000 038078001534

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm 
vệ sinh như chổi, bàn chải, giẻ lau;

4773

2. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất dầu mỡ, dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá 
trình hóa học;

2029

3. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất khăn ăn, giấy ăn, khăn lau;

1709

4. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
Chi tiết: Sản xuất dầu mỡ, dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá 
trình hoá học;

2818

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 

 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp ;

 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669(Chính)

7. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

8. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ 
trợ của ô tô và xe có động cơ;

4530

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
Sáu tỷ đồng
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2 NGUYỄN 
THỊ LAN

Số nhà 22, ngách 
65/22 đường Phúc 
Xá, Phường Phúc Xá, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

3.000.000.000 50,000 013490546

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038078001534
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P434-HH4C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P434-HH4C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ANH BA Nam

24/10/1978 Kinh Việt Nam

16/08/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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